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Câu I: (4,0 điểm)
1. (2,5 điểm).  Hoàn thành dãy chuyển hóa:
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2. (1,5 điểm). Nêu hiện tượng và viết PTHH minh họa khi:
a. Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaOH.

b. Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaCl. Lọc lấy kết tủa, rửa lại bằng nước rồi mang đi chiếu sáng.
Câu II: (5,0 điểm)
1. (2,0 điểm). Một loại phèn chua có công thức KAl(SO4)2.nH2O. Nếu cho 9,48g phèn chua này tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì sẽ sinh ra 9,32g kết tủa.  

a. Xác định công thức của phèn chua.

b. Hãy giải thích vì sao phèn chua có công dụng làm trong nước? 
2. (3,0 điểm). 
a. Nhận biết từng chất khí bằng phương pháp hóa học: SO2 , HCl , H2 , CO2 .
b. Không dùng thêm hóa chất, hãy nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: FeCl2, Ba(OH)2, MgSO4, NaCl. 
Câu III: (4,0điểm)
1. (2,0 điểm). Hòa tan hoàn toàn 8g oxit của kim loại M (hóa trị II) bằng 146g dung dịch HCl 10%. Sau phản ứng thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 9,8g kết tủa. Hãy xác định tên kim loại M và tính nồng độ phần trăm của dung dịch A.
2. (2,0 điểm). Nhúng hai thanh kim loại R (hóa trị II), có khối lượng như nhau vào dung dịch Fe(NO3)2 và dung dịch Ag(NO3)3. Khi số mol muối nitrat của kim loại R trong hai dung dịch bằng nhau thì khối lượng thanh I giảm đi 1,8 %, còn khối lượng thanh II tăng lên 30,2%. Xác định tên kim loại R. (Giả sử kim loại sinh ra đều bám vào thanh R)
Câu IV: (5,0điểm)
1. (2,5 điểm). Hòa tan hết 24g hỗn hợp muối khan AlCl3 và Al(NO3)3 vào nước, thu được dung dịch A. Chia A thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng thu được 3,9g kết tủa.

- Phần 2: Tác dụng với 2V ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng chỉ thu được dung dịch X. Sục CO2 (dư) vào dung dịch X thu được 5,85g kết tủa.

a. Tính phần trăm khối lượng của từng muối khan trong hỗn hợp ban đầu.

b. Xác định giá trị của V.

2. (2,5 điểm). Hòa tan hoàn toàn 4,98g hỗn hợp Na2O và K2O vào nước thu được 500 ml dung dịch A. Dùng dung dịch A để hấp thu 6,72lít CO2 (đktc). Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,83g muối khan.
a. Dung dịch A có hấp thu hết lượng CO2 hay không? Hãy chứng minh.
b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của từng oxit trong hỗn hợp và xác định giá trị của V.
Câu V: (2,0 điểm) Để tính số mol chất khí (hoặc hơi) theo thể tích ở điều kiện không chuẩn, ta dùng công thức: 
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Với: P : áp suất tính theo đơn vị atmotphe (atm)

        V:  thể tích chất khí (hoặc hơi) (lít)

        R:  hằng số có giá trị 0,082

        T:  nhiệt độ tính theo đơn vị Kelvin (oK) => T = 273 + t 

              (với t là nhiệt độ theo đơn vị oC )
1. (0,5 điểm). Hãy chứng minh công thức tính thể tích chất khí (hoặc hơi) ở đktc (0oC và 1 atm) là:  
V = n. 22,4 (lít) 
2. (1,5 điểm). Người ta cho 179,2lít hỗn hợp khí N2 và H2 (đktc) (theo tỉ lệ mol 1:3) vào bình phản ứng. Sau đó thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac theo PTHH: 
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Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 1,683 lít hỗn hợp khí ở 460oC và 250 atm. Hãy tính hiệu suất của phản ứng tổng hợp amoniac.
(Biết: H=1; O=16; K=39; Na=23; Mg=24; Al=27; Cl=35,5; Fe=56; Ag=108; Zn=65; S=32; Cu=64, C=12, N=14)
----HẾT----
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	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	CÂU I

(4,0 điểm)
	1. (2,5 điểm).  
(1)  4FeS2 + 11O2 
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2Fe2O3  + 8SO2 

(2)  SO2 + ½ O2 
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SO3  

(3)  SO3 + H2O → H2SO4  

(4)  2H2SO4 đặc  + Cu 
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 CuSO4  + SO2 ↑ + 2H2O

(5)  SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

(6)  Fe2O3 + 3H2 
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 2Fe + 3H2O

(7)  Fe + H2SO4 loãng → FeSO4  + H2 ↑
(8)  2FeSO4  + 2H2SO4 đặc 
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 Fe2(SO4)3 + SO2 ↑ + 2H2O

(9)  Fe2(SO4)3  + 3BaCl2 →  3BaSO4 ↓ + 2FeCl3  

(10) FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3  + 3AgCl ↓
	Mỗi pt đúng được 0,25đ

	
	2. (1,5 điểm).  
 a. Nhỏ dd AgNO3 vào dd NaOH : Xuất hiện kết tủa đen (đen nâu). PTHH: 2NaOH + 2AgNO3 → 2NaNO3 + Ag2O ↓ + H2O
b. Nhỏ dd AgNO3 vào dd NaCl : Xuất hiện kết tủa trắng.
PTHH: AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl ↓

-  Chiếu sáng kết tủa: Kết tủa trắng chuyển màu xám.

PTHH: 2AgCl 
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¾¾®

2Ag + Cl2
	0,5đ

1,0đ

	CÂU II

(5,0 đ)
	1. (2,0 điểm).
a. nBaSO4 = 9,32 : 233 = 0,04 mol

PTHH:  KAl(SO4)2 + 2BaCl2 → KCl + AlCl3 + 2BaSO4 ↓
     mol:      0,02                                                           0,04

=> Mphèn = 9,48 : 0,02 = 474 g/mol

=> n = (Mphèn – MKAl(SO4)2 ) : MH2O = (474 – 258) : 18 = 12

Vậy công thức của phèn chua là  KAl(SO4)2 . 12H2O

b. Phèn chua có công dụng làm trong nước vì phèn chua bị thủy phân trong nước tạo ra Al(OH)3 kết tủa keo, hấp phụ các chất bẩn có trong nước, nên khi lắng xuống sẽ làm nước trong hơn.
         2KAl(SO4)2 ( K2SO4  + Al2(SO4)3   

         3K2SO4 + Al2(SO4)3 + 6H2O → 6KHSO4 + 2Al(OH)3 ↓
(Lưu ý: HS không viết được PTHH vẫn cho tròn điểm câu b)


	1,5đ

0,5đ

	
	2. (3,0 điểm).
a. Trích mỗi khí một ít làm mẫu thử trong từng thí nghiệm.

- Dùng giấy quỳ tím ẩm => khí HCl: làm quỳ tím ẩm hóa đỏ.

- Dùng giấy quỳ tím ẩm => HCl: làm giấy quỳ tím ẩm hóa đỏ.

- Dùng nước brôm => SO2: làm nước brôm mất màu

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

- Dùng nước vôi trong dư => CO2: làm nước vôi trong bị đục.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O

- Còn lại là H2 . Dán nhãn hóa chất.

b.  Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử trong từng thí nghiệm. Cho mẫu thử từng chất tác dụng với các chất còn lại.

       (Kẻ bảng kết quả)

- Xuất hiện 2 kết tủa: Ba(OH)2 .

- Xuất hiện 1 kết tủa trắng xanh: FeCl2 .

- Xuất hiện 1 kết tủa trắng: MgSO4 .

- Không có hiện tượng: NaCl.

Dán nhãn hóa chất.

PTHH: Ba(OH)2 + FeCl2 → BaCl2 + Fe(OH)2 ↓
Ba(OH)2 + MgCl2 → BaCl2 + Mg(OH)2 ↓ 
	1,5 đ

1,5đ
1,5đ



	Câu III. (4,0điểm)

	1. (2,0 điểm).
MO + 2 HCl → MCl2 + H2O

MCl2 + 2 NaOH → 2NaCl  + M(OH)2 ↓
Ta có: mM(OH)2 – mMO = 9,8 – 8 = 1,8 g

=> nM(OH)2 . (M + 34) – nMO . (M + 16) = 1,8

=> nMO . (M + 34 – M – 16) = 1,8       vì:  nM(OH)2 = nMO  

=> nMO . 18 = 1,8  => nMO = 0,1 mol

=> MMO = 8 : 0,1 = 80 g/mol

=> M + 16 = 80 => M = 64 (Đồng: Cu)

mHCl = 146 : 100 . 10 = 14,6 g 

nHCl = 14,6 : 36,5 = 0,4 mol

PTHH: CuO + 2HCl → CuCl2  + H2O

mol bđ:  0,1        0,4

mol pư:  0,1        0,2          0,1

mol dư:    0         0,2

=> dd A chứa CuCl2 và HCl dư

mdd A = 8 + 146 = 154 g

C%CuCl2 = 0,1 . 135. 100 : 154 = 8,77 %

C%HCl dư = 0,2 . 36,5 . 100 : 154 = 4,74 %
	1,0 đ
1,0đ

	
	2. (2,0 điểm).
Gọi a là số mol muối R(NO3)2 trong cả hai dung dịch.

        R + Fe(NO3)2 → R(NO3)2 + Fe ↓    

mol: a                              a             a

        R + 2AgNO3 → R(NO3)2 + 2 Ag ↓
mol: a                               a            2a

Vì mFe = 56a < mAg = 108 .2a = 216a

=>  thanh I (giảm khối lượng) được ngâm trong dd Fe(NO3)2 và thanh II (tăng khối lượng) được ngâm trong dd AgNO3.
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Vậy R là kẽm (Zn).
	2,0 đ

	Câu IV. (5,0điểm)                                                                                                                       
	1.(2,5 điểm).  

a. Khối lượng muối nhôm trong mỗi phần: m = 24 : 2 = 12 g
Gọi x, y lần lượt là nAlCl3 và nAl(NO3)3​ trong mỗi phần.

=> 133,5x + 213y = 12  (*)

* Xét phần II: Khi cho tác dụng với dd NaOH chỉ thu được dd X => kết tủa Al(OH)3 bị hòa tan hết => Trong dd X có NaCl, NaNO3, NaAlO2 và có thể có NaOH dư. 

       AlCl3 + 4NaOH → 3NaCl + NaAlO2 + 2H2O

mol:   x                                              x

        Al(NO3)3 + 4NaOH → 3NaNO3 + NaAlO2 + 2H2O

mol:      y                                                      y
        NaOH + CO2 → NaHCO3 

        NaAlO2 + CO2 + 2H2O → NaHCO3 + Al(OH)3 ↓ 

mol: (x + y)                                                   (x + y)
Ta có: nAl(OH)3 = 5,85 : 78 = 0,075 mol => x + y = 0,075  (**)

Giải hệ pt (* , **) ta có: x = 0,05 mol ; y = 0,025 mol
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=> %mAl(NO3)3 = 100 – 55,625 = 44,375 %
b. Xét phần I: Tác dụng với dd NaOH thu được 3,9 g kết tủa < 5,85 g kết tủa ở phần II => Có 2 trường hợp:

* TH1: NaOH phản ứng hết, AlCl3 còn dư. Tính nNaOH theo nAl(OH)3

nAl(OH)3 = 3,9 : 78 = 0,05 mol

         AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3 ↓

mol:                 0,15                          0,05

=> Vdd NaOH = 0,15 : 1 = 0,15 lít => V = 150 ml
* TH2: AlCl3 phản ứng hết, NaOH hòa tan một phần kết tủa.

         AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3 ↓

mol:  0,05       0,15                            0,05
         Al(NO3)3 + 3NaOH → 3NaNO3 + Al(OH)3 ↓

mol:   0,025           0,075                           0,025

Tổng số mol kết tủa sinh ra: nAl(OH)3 = 0,05 + 0,025 = 0,075 mol

Số mol kết tủa bị hòa tan: nAl(OH)3 pư = 0,075 – 0,05 = 0,025 mol

        Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

mol: 0,025         0,025
Tổng số mol NaOH đã phản ứng: 

nNaOH = 0,15 + 0,075 + 0,025 = 0,25 mol

=> Vdd NaOH = 0,25 : 1 = 0,25 lít => V = 250 ml
	1,0 đ

1,5 đ

	
	2. (2,5 điểm).  
a. nCO2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol

Gọi công thức chung của 2 oxit là M2O

Số mol của M2O là: 
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          M2O +  H2O → 2MOH


mol:     a                         2a

Khi dd A hấp thụ tối đa CO2, muối axit sẽ sinh ra.

          MOH + CO2 → MHCO3                

mol:      2a       2a

=> Số mol CO2 tối đa mà dd A có thể hấp thụ là:  2a < 2 . 0,08 
=> 2a < 0,16 mol < nCO2 thực tế = 0,3 mol

Do đó dd A không thể hấp thụ hết 6,72 lít CO2 (đktc).

b. Gọi x và y lần lượt là số mol của Na2O và K2O trong hỗn hợp.

        Na2O + H2O → 2NaOH

mol:    x                         2x

         K2O  + H2O →  2KOH

mol:    y                          2y

Vì CO2 dư nên các muối sinh ra đều là muối axit.

          NaOH + CO2 → NaHCO3   

mol:       2x         2x          2x      

           KOH + CO2 → KHCO3    

mol:       2y        2y          2y

          NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 ↑  

mol:       2x                         2x                   2x

           KHCO3 + HCl → KCl + H2O + CO2 ↑   

mol:       2y                        2y                  2y

Khối lượng hỗn hợp oxit: 62x + 94y = 4,98 (1)

Khối lượng hỗn hợp muối khan: 2x . 58,5 + 2y . 74,5 = 8,83 g
=> 117x + 149y = 8,83 (2)

Giải hệ pt (1,2) => x = 0,05 mol và y = 0,02 mol
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%mK2O = 100 – 62,25 = 37,75 (%)

V = (2x + 2y) . 22,4 = 3,136 lít
	1,0 đ  

1,5đ



	Câu V. (2,0điểm)                                                                                                                       
	1. (0,5 điểm)
Điều kiện tiêu chuẩn: 0oC và 1 atm
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 => V ≈ n . 22,4 (lít)
	0,5đ

	
	2. (1,5 điểm)
Số mol hỗn hợp khí trước pư là: nN2 + nH2 = 179,2 : 22,4 = 8 mol

Vì nH2 = 3 nN2  => 4 nN2 = 8 mol => nN2 = 2 mol  => nH2 = 6 mol

 Số mol hỗn hợp khí sau pư là: 
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Gọi x là số mol N2 tham gia pư.

PTHH:       
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Trước pư:   2      6                                (mol)

Th.gia pư:   x      3x                 2x         (mol)

Sau pư    : 2-x   6-3x                2x         (mol)

=> (2-x) + (6-3x) + 2x = 7

=> 8 -2x = 7  => 2x =1  => x = 0,5 mol

Hiệu suất của pư tổng hợp amoniac là:
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	1,5đ
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